  TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG THÀNH

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN - DẠY KÊ HỌC KÌ I ( TUẦN LẺ)
Năm học 2015 – 2016
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	Nhiệm vụ được giao
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	TIẾT TD
	TIẾT KN
	TỔNG TIẾT
	THỪA GIỜ

	
	
	
	S
	C
	S
	C
	S
	C
	S
	C
	S
	C
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Thuân
	TT-1A
	1A-3
	0
	1A-3
	1A-3
	0
	0
	1A-3
	0
	1A-4
	1A-3
	19
	6
	25
	+ 2

	2
	Cao Thị Hoa
	2A
	2A-2
	0
	0
	0
	2A-4
	2A-1
	2A-3
	2A-2
	2A-4
	2A-3
	19
	3
	22
	- 1

	3
	Nguyễn Thị Hảo
	CĐ-3A
	3A-3
	3A-2
	0
	0
	3A-4
	0
	0
	0
	3A-4
	3A-2
	15
	6
	21
	- 2

	4
	Dương Thị Thắng
	4A
	4A-1
	4A-3
	4A-3
	4A-2
	0
	0
	4A-4
	4A-2
	4A-3
	0
	18
	3
	21
	-2

	5
	Đồng Thị Chiến
	TP-4B
	4B-3
	4B-3
	4B-3
	4A-2
	4B-4
	4B-2
	0
	0
	4B-3
	0
	20
	3
	23
	0

	6
	Lê Thị May
	TT-5A
	5A-2
	0
	5A-3
	5A-2
	0
	0
	5A-3
	5A-2
	5A-3
	5A-3
	18
	6
	24
	+ 1

	7
	Bùi Thị Đông
	DK
	
	2A-2
	2A-3
	2A-3
	1A-4
	1A-3
	4B-4
	4B-2
	
	
	21
	0
	21
	- 2

	8
	Lê Minh Nghĩa
	DK-ĐĐ
	
	
	3A-3
	3A-3
	4A-4
	4A-2
	
	
	
	4A,4B-2
	14
	5
	19
	- 4

	9
	Trịnh Thị Thu
	DK-TH
	
	5A-3
	
	TH-3
	5A-4
	TH-2
	3A-4
	
	
	TH-3
	19
	2
	21
	- 2

	10
	Bùi Thị Vân
	TD-ĐĐ
	2
	
	3
	
	
	2
	3
	3
	
	2
	15
	8
	23
	0

	11
	Hoàng Thị Yến 
	TA
	
	3
	
	
	
	3
	
	3
	3
	
	12
	
	
	

	12
	Bùi Duy Hòa
	ÂN-HĐ
	
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	6
	
	
	

	13
	Lê Thị Hiếu
	MT-HĐ
	2
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	
	6
	
	
	

	14
	Vũ Thị Ngọc Hoa
	HT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Phạm Thị Bích Mậu
	PHT
	
	
	
	
	
	5A-2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                     Trường Thành, ngày 12 tháng 8 năm 2015
                                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG THÀNH

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN - DẠY KÊ HỌC KÌ I ( TUẦN CHẴN)
Năm học 2015 – 2016

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	Nhiệm vụ được giao
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	TIẾT TD
	TIẾT KN
	TỔNG TIẾT
	THỪA GIỜ

	
	
	
	S
	C
	S
	C
	S
	C
	S
	C
	S
	C
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Thuân
	TT-1A
	1A-3
	0
	1A-3
	1A-3
	0
	0
	1A-3
	0
	1A-4
	1A-3
	19
	6
	25
	+2

	2
	Cao Thị Hoa
	2A
	2A-2
	0
	0
	0
	2A-4
	2A-1
	2A-3
	2A-2
	2A-4
	2A-3
	19
	3
	22
	-1

	3
	Nguyễn Thị Hảo
	CĐ-3A
	3A-3
	3A-2
	0
	0
	3A-4
	0
	0
	3A-2
	3A-4
	3A-2
	17
	6
	23
	0

	4
	Dương Thị Thắng
	4A
	4A-3
	4A-3
	4A-3
	4A-2
	0
	0
	4A-4
	4A-2
	4A-3
	0
	20
	3
	23
	0

	5
	Đồng Thị Chiến
	TP-4B
	4B-1
	4B-3
	4B-3
	4A-2
	4B-4
	4B-2
	0
	0
	4B-3
	0
	18
	3
	21
	- 2

	6
	Lê Thị May
	TT-5A
	5A-2
	0
	5A-3
	5A-2
	0
	0
	5A-3
	
	5A-3
	5A-3
	16
	6
	22
	-1

	7
	Bùi Thị Đông
	DK
	
	1A-2
	2A-3
	2A-3
	1A-4
	1A-3
	4B-4
	4B-2
	
	
	21
	0
	21
	-2

	8
	Lê Minh Nghĩa
	DK-ĐĐ
	
	
	3A-3
	3A-3
	4A-4
	4A-2
	
	
	
	4A,4B-2
	14
	5
	19
	- 4

	9
	Trịnh Thị Thu
	DK-TH
	
	5A-3
	
	TH-3
	5A-4
	TH-2
	3A-4
	
	
	TH-3
	19
	2
	21
	- 2

	10
	Bùi Thị Vân
	TD-ĐĐ
	2
	
	3
	
	
	2
	3
	3
	
	2
	15
	8
	23
	0

	11
	Hoàng Thị Yến
	TA
	
	3
	
	
	
	3
	
	3
	3
	
	12
	
	
	

	12
	Bùi Duy Hòa
	ÂN-HĐ
	
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	6
	
	
	

	13
	Lê Thị Hiếu
	MT-HĐ
	2
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	
	6
	
	
	

	14
	Vũ Thị Ngọc Hoa
	HT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Phạm Thị Bích Mậu
	PHT
	
	
	
	
	
	5A-2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                     Trường Thành, ngày 12 tháng 8 năm 2015
                                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

   TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG THÀNH
BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN - DẠY KÊ HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015-2016 ( TUẦN LẺ)

( Thực hiện từ tuần 9)
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	Nhiệm vụ được giao
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	TIẾT TD
	TIẾT KN
	TỔNG TIẾT
	THỪA GIỜ

	
	
	
	S
	C
	S
	C
	S
	C
	S
	C
	S
	C
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Thuân
	TT-1A
	1A-3
	0
	1A-3
	1A-3
	0
	0
	1A-3
	0
	0
	1A-3
	15
	6
	21
	-2

	2
	Cao Thị Hoa
	2A
	2A-2
	2A-2
	0
	0
	2A-4
	2A-1
	
	2A-2
	2A-4
	2A-3
	18
	3
	21
	-2

	3
	Nguyễn Thị Hảo
	CĐ-3A
	3A-3
	3A-2
	0
	0
	3A-3
	3A-2
	0
	0
	3A-3
	3A-2
	15
	6
	21
	- 2

	4
	Dương Thị Thắng
	4A
	4A-1
	
	4A-3
	4A-2
	0
	0
	4A-4
	4A-2
	4A-3
	0
	15
	3
	18
	-5

	5
	Đồng Thị Chiến
	TP-4B
	4B-3
	4B-3
	0
	0
	4B-3
	4B-3
	4B-4
	4B-2
	4B-3
	
	21
	3
	24
	+1

	6
	Lê Thị May
	TT-5A
	5A-2
	0
	5A-3
	5A-2
	0
	0
	5A-3
	0
	5A-3
	5A-3
	16
	6
	22
	     -1

	7
	Bùi Thị Đông
	DK
	
	
	2A-3
	2A-3
	1A-4
	1A-3
	2A-3
	
	1A-4
	4B-1
	21
	2
	23
	0

	8
	Lê Minh Nghĩa
	DK-ĐĐ
	
	4A-3
	3A-3
	3A-3
	4A-4
	4A-2
	
	
	
	4A-1
	16
	5
	21
	- 2

	9
	Trịnh Thị Thu
	DK-TH
	
	5A-3
	4B-3
	4B-2
	5A-3
	5A-3
	3A-4
	5A-2
	
	
	21
	
	21
	- 2

	10
	Bùi Thị Vân
	TD-ĐĐ
	2
	
	3
	
	
	3
	3
	2
	
	2
	15
	8
	23
	0

	11
	Hoàng Thị Yến
	TA
	
	3
	
	
	3
	
	
	3
	3
	
	12
	3
	23
	0

	
	
	TH
	
	
	
	3
	1
	
	
	
	1
	3
	8
	
	
	

	12
	Bùi Duy Hòa
	ÂN-HĐ
	
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	6
	
	
	

	13
	Lê Thị Hiếu
	MT-HĐ
	2
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	
	6
	
	
	

	14
	Vũ Thị Ngọc Hoa
	HT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Phạm Thị Bích Mậu
	PHT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	204
	45
	
	-14


                                                                                                                                     Trường Thành, ngày 12 tháng 10  năm 2015
                                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG THÀNH

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN - DẠY KÊ HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2015-2016 ( TUẦN CHẴN)
( Thực hiện từ tuần 9)
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	Nhiệm vụ được giao
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	TIẾT TD
	TIẾT KN
	TỔNG TIẾT
	THỪA GIỜ

	
	
	
	S
	C
	S
	C
	S
	C
	S
	C
	S
	C
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Thuân
	TT-1A
	1A-3
	1A-2
	1A-3
	1A-3
	0
	0
	1A-3
	0
	0
	1A-3
	17
	6
	23
	0

	2
	Cao Thị Hoa
	2A
	2A-2
	0
	0
	0
	2A-4
	2A-1
	2A-3
	2A-2
	2A-4
	2A-3
	19
	3
	22
	-1

	3
	Nguyễn Thị Hảo
	CĐ-3A
	3A-3
	3A-2
	0
	0
	3A-3
	3A-2
	0
	3A-2
	3A-3
	3A-2
	17
	6
	23
	0

	4
	Dương Thị Thắng
	4A
	4A-3
	0
	4A-3
	4A-2
	0
	0
	4A-4
	4A-2
	4A-3
	0
	17
	3
	20
	-3

	5
	Đồng Thị Chiến
	TP-4B
	4B-1
	4B-3
	0
	0
	4B-3
	4B-3
	4B-4
	4B-2
	4B-3
	0
	19
	3
	22
	- 1

	6
	Lê Thị May
	TT-5A
	5A-2
	0
	5A-3
	5A-2
	0
	0
	5A-3
	
	5A-3
	
	13
	6
	19
	-4

	7
	Bùi Thị Đông
	TKHĐ
	
	
	2A-3
	2A-3
	1A-4
	1A-3
	
	
	1A-4
	4B-1
	18
	2
	20
	-3

	8
	Lê Minh Nghĩa
	DK-ĐĐ
	
	4A-3
	3A-3
	3A-3
	4A-4
	4A-2
	
	
	
	4A-1
	16
	5
	21
	- 2

	9
	Trịnh Thị Thu
	DK-TH
	
	5A-3
	4B-3
	4B-2
	5A-3
	5A-3
	3A-4
	
	
	5A-3
	21
	
	21
	- 2

	10
	Bùi Thị Vân
	TD-ĐĐ
	2
	
	3
	
	
	2
	3
	3
	
	2
	15
	8
	23
	0

	11
	Hoàng Thị Yến
	TA
	
	3
	
	
	3
	
	
	3
	3
	
	12
	3
	23
	0

	
	
	TH
	
	
	
	3
	1
	
	
	
	1
	3
	8
	
	
	

	12
	Bùi Duy Hòa
	ÂN-HĐ
	
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	6
	
	
	

	13
	Lê Thị Hiếu
	MT-HĐ
	2
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	
	6
	
	
	

	14
	Vũ Thị Ngọc Hoa
	HT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Phạm Thị Bích Mậu
	PHT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	204
	45
	
	-16


                                                                                                                                     Trường Thành, ngày 12 tháng 10 năm 2015
                                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

